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Họ và tên: ………………………………                   ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ 1 – ĐỀ 11 

Lớp: ……………………………………..                Môn: Toán – Lớp 5 

                                                                                            Thời gian làm bài: 40 phút 

 

I. TRẮC NGHIỆM  

(Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng) 

Câu 1. 
9

100
 viết dưới dạng số thập phân là: 

A. 0,9        B. 0,09  C. 0,009       D. 9,00 

Câu 2. Hỗn số 
2

3
5

 được chuyển thành số thập phân là? 

A. 3,4        B. 0,4   C. 17,5       D. 32,5 

Câu 3. Chữ số 5 trong số thập phân 12,25 có giá trị là? 

A. 
5

1000
   B. 

5

10
   C. 

5

100
  D. 

5

10000
 

Câu 4. Chín đơn vị, hai phần nghìn được viết là: 

A. 9,200        B. 9,2   C. 9,002       D. 9,02 

Câu 5. 5m2 5dm2 = ……. cm2. Số thích hợp điền vào chỗ trống là: 

A. 55        B. 550   C. 55000       D. 50500 

Câu 6. Một người thợ may 15 bộ quần áo đồng phục hết 36 m vải. Hỏi nếu người thợ đó may 45 bộ 

quần áo đồng phục như thế thì cần bao nhiêu mét vải? 

A. 72 m        B. 108 m  C. 300m       D. 81 m 

II. TỰ LUẬN 

Câu 1. Tính: 

a) 
2 4

3 5
     b) 

5 1 1
:

2 3 6
  

Câu 2. Viết số thích hơp̣ vào chỗ chấm :  

a) 5 m2   = ……………………………cm2  

b) 2 km2 = ………………………ha  

c) 2608 m2 = …………dam2……………m2  

d) 30000 hm2 = ………………   ha  

Câu 3. Chu vi của một thửa ruộng hình chữ nhật là 240 m. Chiều rộng kém chiều dài 20 m. Tính diện 

tích thửa ruộng đó. 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 
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…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

Câu 4. Con kém mẹ 24 tuổi. Năm nay tuổi con bằng 
2

5
 tuổi mẹ. Hỏi năm nay con bao nhiêu tuổi, mẹ 

bao nhiêu tuổi? 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


